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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

1.  

Thức ăn chăn 
nuôi có nguồn 

gốc từ thực 
vật (ngô) 

Animal feeds 
originating 
from plants 

(maize) 

Xác định dư lượng Dioxin 

Phương pháp GC-MS/MS 

Determination of Dioxins residues 

GC-MS/MS method 

Phụ lục 1 

Appendix 1 

HD 15-TP-1.4.63: 
2023 

(Ref. US EPA 
Method 1613, 

Revision B, 1994) 

2.  

Thuỷ sản và sản 
phẩm thủy sản 

Fishery and 
fishery products 

Xác định dư lượng Dioxin 

Phương pháp GC-MS/MS 

Determination of Dioxins residues 

GC-MS/MS method 

Phụ lục 1 

Appendix 1 

HD 15-TP-1.4.63: 
2023 

(Ref. US EPA 
Method 1613, 

Revision B, 1994) 

3.  
Trầm tích 

Sediment 

Sàng lọc dư lượng Dioxin 

Phương pháp GC-MS/MS 

Screening of Dioxins residues 

GC-MS/MS method 

Phụ lục 1 

Appendix 1 

HD 15-TP-1.4.63: 
2023 

(Ref. US EPA 
Method 1613, 

Revision B, 1994) 

4.  
Phân bón 

Fertilizer 

Xác định hàm lượng Axit amin: 
(Alanine tổng, Arginine tổng, Aspartic 
acid tổng, Glutamic acid tổng, Leucine 
tổng, Lysine tổng, Serine tổng, 
Threonine tổng, Tyrosine tổng, Valine 
tổng, Histidine tổng, Isoleucine tổng, 
Phenylalanie tổng, Proline tổng, 
Glycine tổng). 

Phương pháp HPLC-FLD  

Determination of Amino acids  
content: (total Alanine, total Arginine, 
total Aspartic acid, total Glutamic 
acid, total Leucine, total Lysine, total 
Serine, total Threonine, total Tyrosine, 
total Valine, total Histidine, total 
Isoleucine, total Phenylalanie, total L-
Proline, total Glycine). 

HPLC-FLD method 

200 mg/kg mỗi 
chất/ 

Each compound 

HD 15-HL-2.1.52: 
2023 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

5.  

Phân bón 

Fertilizer 

Xác định hàm lượng Vitamin B1, B2, 
B3, B6, B12 

Phương pháp HPLC-DAD 

Determination of  Vitamin B1, B2, B3, 
B6, B12 content 

HPLC-DAD method 

100 mg/kg mỗi 
chất/ Each 
compound 

TCVN 13263-2:2020 

6.  

Xác định hàm lượng Axít Gibberellic 
(GA3) 

Phương pháp HPLC-DAD 

Determination of  Gibberellic Acid 
(GA3) content 

HPLC-DAD method 

100 mg/kg TCVN 13263-6:2020 

7.  

Thịt và sản 
phẩm thịt, thủy 
sản và sản phẩm 

thủy sản 

Meat and meat 
products, fishery 

and fishery 
products 

Xác định dư lượng Crystal Violet 
(CV), Leuco Crystal Violet (LCV), 
Brilliant Green (BG) 

Phương pháp LC-MS/MS 

Determination of Crystal Violet (CV), 
Leuco Crystal Violet (LCV), Brilliant 
Green (BG) residues 

LC-MS/MS method 

0,3 µg/kg mỗi 
chất/ Each 
compound 

HD 15-SK-1.19.15: 
2023 

(Ref. TCVN 
11942:2017) 

8.  

Xác định dư lượng Florphenicol (FP), 
Thiamphenicol (TAP) 

Phương pháp LC-MS/MS 

Determination of Florphenicol (FP), 
Thiamphenicol (TAP) residues 

LC-MS/MS method 

0,3 µg/kg mỗi 
chất/ Each 
compound 

HD 15-SK-1.19.11: 
2021 

(Ref. US FDA LIB 
4281, 2002 & 

FDA/ORA/DFS No. 
4290, 2002 & 

DFS/ORA/FDA                                                                                 
LIB No. 4306, 2003) 

9.  

Xác định dư lượng nhóm Avermectin: 
Avermectin B1a, Doramectin, 
Emamectin-Benzoate-B1a, 
Eprinomectin, Ivermectin, Moxidectin 

Phương pháp LC-MS/MS 

Determination of Avermectin groups 
residues 

LC-MS/MS method 

5 µg/kg mỗi 
chất/ Each 
compound 

HD 15-SK-1.19.17: 
2022 

(Ref. EURL.SRM, 
2008: Analysis of 

Abamectin via 
QuEChERS and 

LCMS/MS) 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

10.  

Thịt và sản 
phẩm thịt, thủy 
sản và sản phẩm 

thủy sản 

Meat and meat 
products, fishery 

and fishery 
products 

Xác định dư lượng Chlorate, 
Perchlorate 

Phương pháp LC-MS/MS 

Determination of Chlorate, 
Perchlorate residues 

LC-MS/MS method 

5 µg/kg 

HD 15-SK-1.19.18: 
2023 

(Ref. QuPPe-
Method, 2023) 

11.  

Thức ăn thủy sản 

Aquaculture feed 
stuff 

Xác định hàm lượng Aflatoxin B1, B2, 
G1, G2 

Phương pháp LC-MS/MS 

Determination of Aflatoxin B1, B2, G1, 
G2 content 

LC-MS/MS method 

5 µg/kg mỗi 
chất/ Each 
compound 

HD 15-HL-2.1.51: 
2021 

12.  

Xác định hàm lượng Melamine 

Phương pháp LC-MS/MS 

Determination of Melamine content 

LC-MS/MS method 

3,0 mg/kg 
HD 15-HL-2.1.39: 

2021 

13.  

Thức ăn chăn 
nuôi, thức ăn 

thủy sản 

Aquaculture feed 
stuff and animal 

feed stuff 

Xác định hàm lượng Ethoxyquin 

Phương pháp LC-MS/MS 

Determination of Ethoxyquin content 

LC-MS/MS method 

5,0 mg/kg 
HD 15-HL-2.1.73: 

2022 

 
Ghi chú/note: 

- HD…: phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory’s developed method. 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnamese Standard Analytical methods 

- Ref: phương pháp tham khảo / Reference method 

- US EPA: Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ/Environmental Protection Agency, USA 
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Phụ lục 01: Danh mục các dư lượng Dioxin/ 

Appendix 01: List of Dioxin residues. 

STT/ 
No 

Tên hoạt chất/ 
Analyte Name 

LOQ (pg/g) POD (pg/g) 

Thức ăn chăn nuôi; thức 
ăn thuỷ sản và nguyên liệu 
Animal feed; Aquaculture 

feed stuff and raw materials 

Thuỷ sản và sản 
phẩm thủy sản 

Fishery and fishery 
products 

Trầm tích 
Sediment 

Hàm lượng độc tổng/ Toxin total 1,82 pg TEQ/g 2,01 pg TEQ/g 1,97 pg TEQ/g 

Dibenzofurans (‘PCDFs’) 

1. 2,3,7,8-TCDF 0,127 0,136 0,116 

2. 1,2,3,7,8-PeCDF 1,512 0,936 1,002 

3. 2,3,4,7,8-PeCDF 1,865 0,579 2,520 

4. 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,524 0,862 1,424 

5. 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,550 0,846 0,873 

6. 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,268 0,722 0,262 

7. 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,513 0,701 0,558 

8. 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,232 0,578 1,575 

9. 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 1,147 0,502 0,901 

10. OCDF 1,418 1,569 7,724 

Dibenzo-p-dioxins (‘PCDDs’) 

11. 2,3,7,8-TCDD 0,136 0,181 0,045 

12. 1,2,3,7,8-PeCDD 2,086 1,015 1,500 

13. 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,439 1,045 0,469 

14. 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,300 0,811 0,403 

15. 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,301 0,790 0,404 

16. 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,743 0,643 0,951 

17. OCDD 2,950 1,722 4,573 

 


